KẾ  HOẠCH NUÔI DƯỠNG. CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN” LỚP MGG 4TB3

Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ ngày 20 tháng 1 năm 2025 đến ngày 7 tháng 3 năm 2025.

                                                                        Tuần 1: Tết và mùa xuân                                                                                                                               

                                                                        Tuần 2: Bé yêu cây xanh.
Tuần 3: Một số loài hoa     

                                                                        Tuần 4: Một số loại  quả
                                                                        Tuần 5: Một số loại rau, củ,quả

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	SỬA ĐỔI

BỔ SUNG

	3 TUỔI
	4 TUỔI
	
	
	

	I. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	*) Phát triển vận động

3. Thực hiện đầy đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn của cô và bạn
	*) Phát triển vận động

3. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bản nhạc/bài hát.
	- Trẻ tập được các động tác theo các bài hát, bản nhạc của chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau 

+  Hô hấp: Hít vào, thở ra.

+ Tay - vai 

+ Bụng -  lườn.

+  Chân bật
	*  Dạy trẻ thông qua các hoạt động: Thể dục sáng, HĐ học
* BTPTC:
+ Hô hấp : Hít vào thật sâu, thở ra 

+ Tay 1: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang

+ Tay 4: Đưa 2 tay ra trước, về phía sau.

+ Bụng 3: Đứng, cúi người về trước

+ Bụng 2: Quay người sang hai bên 

+ Chân 1: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối

+ Chân 2: Đứng, một chân nâng cao, gập gối.
VĐCB:
+ Đi bước lùi liên tục khoảng 3m 

+ Trườn theo hướng thẳng.

+ Ném trúng đích thẳng đứng (xa 1,5m x cao 1,2m) 
- TCVĐ : Kéo co, tung bóng, gieo hạt, chạy tiếp sức, cây cao cỏ thấp
	

	4. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
	Giữ được thăng bằng cơ thể, kiểm soát khi thực hiện vận động đi và chạy.
	+ Đi bước lùi liên tục khoảng 3m 
	
	

	5. Kiểm soát được vận động bò, trườn, trèo.
	5. Kiểm soát được vận động bò, trườn, trèo.
	+ Trườn theo hướng thẳng.
	
	

	6. Phối hợp tay- mắt trong vận động
	6.Phối hợp tay, mắt trong vận động tung, ném, bắt, chuyền.
	+ Ném trúng đích đứng(xa 1,5m x cao 1,2m) 
	
	

	8. Thực hiện được các vận động:
- Xoay tròn cổ tay.
- Gập, đan ngón tay vào nhau.
	Thực hiện được các vận động:
	- Trẻ thực hiện được các vận động:
- Cuộn – xoay tròn cổ tay.
- Gập, mở, các ngón tay.
	
	

	DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

	10. Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).
	10. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm:

- Thịt, cá,...có nhiều chất đạm.

- Rau, quả chín có nhiều vitamin.
	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng).

- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn
	- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc .

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì …).
	

	14. Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.


	14. Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	- Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi đổ thức ăn.
	- Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi đổ thức ăn. 

	

	15. Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở:
- Uống nước đã đun sôi…

	15.Có một số hành vi tốt trong ăn uống:

- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.

-  Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…

- Không uống nước lã. 
	 Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.

- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn nhai  kĩ, khi ăn không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn
- Biết ăn rau và nhiều loại thức ăn.

+ Không uống nước lã.
	- Trẻ biết một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.

- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn nhai  kĩ, khi ăn không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn
- Biết ăn rau và nhiều loại thức ăn.

- Không uống nước lã. 

	

	19. Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

	19. Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi 
	- Trẻ một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: Cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	- Trẻ một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: Cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	

	II. Phát triển nhận thức

	*Khám phá khoa học 

Trẻ biết thực hiện hoạt động như khoa học, công nghệ, chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra các dự án Steam
	*Khám phá khoa học 

Biết thực hiện hoạt động như khoa học, công nghệ, chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra các dự án Steam
	- Lựa chọn các dự án Steam lồng ghép phù hợp với chủ đề.
	- Dự án Steam: Khám phá cây hoa đào (5E)

	

	*Làm quen với toán

30. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5
	*Làm quen với toán
30. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học 

+ Gộp/ tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5 ( EM2)
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 6 và đếm theo khả năng
+ Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.
+ So sánh , phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

	

	32.Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	32. Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm


	
	

	33. Biết tách một nhóm đối thành các nhóm nhỏ hơn và đếm.
	33. Tách một nhóm đối thành các nhóm nhỏ hơn và đếm.
	- Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn và đếm.
	
	

	 36. Trẻ nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
	36. Nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
	- So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc.
	
	

	37. Sử dụng được một số dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo 
	37. Sử dụng được một số dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
	- Nhận biết mục đích của phép đo:

- Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.

- Đo dung tích 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
	
	

	* Khám phá xã hội ( MTXQ) 

42. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	* Khám phá xã hội ( MTXQ)

42. Nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân.
	- Hoạt động học: ( MTXQ)
+ Trò chuyện về ngày tết Nguyên Đán ( EL2)

+ Trò chuyện về một số loại hoa .(EL22)

+ Trò chuyện về một số loại quả  (EL 3)

+ Trò chuyện về một số loại rau (EM 2)

- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động chiều

- Học mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động làm quen tiếng việt 
	

	43. Nói được tên bố mẹ và các thành viên trong gia đinh.
	43. Nói họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình
	- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình. 
	
	

	44. Nói được địa chỉ gia đình khi được hỏi trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	44. Nói địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.
	- Địa chỉ gia đình, số điện thoại của gia đình.
	
	

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	51. Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “ Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.
	51. Thực hiện được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
	- Lắng nghe và hiểu được 2 - 3 yêu cầu liên tiếp
	* Dạy trẻ thông qua các hoạt động:

- Làm quen với câu từ tiếng  việt (EL1, EL2, EL3, EL22)

- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều
	Hiểu và thực hiện được 2 - 3 yêu cầu

	54. Nói rõ các tiếng
	54. Nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	- Phát âm các tiếng có chứa âm khó. Nói rõ ràng để người nghe có thể hiểu
	
	

	56. Sử dụng được câu đơn, câu ghép


	56. Sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	- Trẻ biết sử dụng được một số loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	* Dạy trẻ  thông qua các hoạt động:

- Hoạt động học (Văn học):
- Thơ:  

+ Cây bàng 

+ Cây thược dược

- Truyện:

+ Củ cải trắng

+ Trái cây trong vườn.
- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều
	Trẻ biết sử dụng được một số loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.

Trẻ biết kể truyện có mở đầu, kết thúc; Biết thêm hoặc bớt một số tình tiết trong truyện dưới sự giúp đỡ của cô

	58. Đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao,…


	58. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao. Đọc biểu cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ bài thơ, đồng dao đơn giản.
	
	

	59. Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	59. Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Trẻ biết kể truyện có mở đầu, kết thúc, thêm hoặc bớt một số tình tiết trong truyện dưới sự giúp đỡ của cô
	
	

	IV. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	70. Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
	70. Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Dạy trẻ thông qua hoạt động vui chơi
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng

- Góc xây dựng: : Xây vườn hoa của bé, xây vườn rau, xây vườn cây ăn quả, xây công viên cây xanh.

- Góc sách truyện: Xem tranh, ảnh, sách truyện về chủ đề TGTV

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán về chủ đề TGTV

- Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ đề TGTV

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

* Trò chơi có luật: 

- TCVĐ: Gieo hạt, hái táo,cây cao cỏ thấp,vắt nước cam.

- TCHT: Hoa nào quả ấy, Chọn hoa, Chọn quả, Gọi đủ 3 thứ rau, củ.

- TCDG: Dung dăng dung dẻ, Lộn cầu vồng, rông rắn lên mây, kéo cưa lửa xẻ, nu na nu nống

* KNS

+ Dạy trẻ cách pha nước đường Chanh.

+ Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh khi ăn hoa quả 

*Hoạt động trải nghiệm: Dạy trẻ trồng rau
	Biết hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.

	71. Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.
	71. Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	- Cố gắng hoàn thành công việc được giao( trực nhật, dọn đồ chơi).  Vui vẻ nhận công việc đơn giản.
	
	

	78.  Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở….
	78. Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
	- Phân biệt hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	
	

	81. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	81. Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).
	- Hợp tác với bạn
	
	

	V. Phát triển thẩm mỹ
	

	Âm nhạc. 86. Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	Âm nhạc. 86. Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật.
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động.

- Hoạt động học

+ Hát + VĐ:

+ Lý cây xanh

+ Màu hoa

+ Qủa
+ Nghe hát: Lý hoài nam, lí cây bông, cây trúc xinh, em đi qua ngã tư đường phố.

+Biểu diễn các bài hát trong chủ đề

*Trò chơi âm nhạc
+ Đi theo nhịp điệu (EL19)
+ Đóng băng (EL 21)

+ Lắng nghe âm thanh ( EL12)


	

	89. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	 89. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	- Hát đúng lời ca của bài hát phù hợp với lứa tuổi.

- Hát đúng giai điệu và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.
	
	

	* Tạo hình: 93.  Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.


	* Tạo hình: 93.  Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.


	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm

- Trẻ biết vẽ, phối hợp các nét thẳng, xiên,....bức tranh có bố cục, mầu sắc.
	Dạy trẻ thông qua hoạt động:

- Hoạt động học :
+ Vẽ hoa mùa xuân (ĐT)
+ Vẽ hoa bằng vân tay (Ý thích)
+ Nặn quả ( ý thích)

+ Vẽ cây dừa (mẫu)
-  Hoạt động vui chơi

- Hoạt động ngoài trời

	

	94. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,....bức tranh có bố cục, mầu sắc.
	94. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,....bức tranh có bố cục, mầu sắc.
	- Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,....bức tranh có mầu sắc, bố cục.
	
	

	96. Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	96. Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	- Sử dụng các kỹ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
	
	

	98. Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét.
	98. Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét.
	
	

	100. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	100.  Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Đặt tên, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
	
	


         Pha Long, ngày   tháng    năm 2025                                                                           Pha Long, ngày     tháng    năm 2025   
               Người xây dựng kế hoạch                                         TCM                                                        CMNT

                Lục Minh Khuyên                                              Lục Thị Xuân
